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   m p  n -     t   p   n t  : Ông  gô  ru g     . 

Các     t  m n  n d n:  

1. Ông N u ễ  N ọc  ì h. 

2. Ô   Trươ   Cô   Chự. 

-                 :    Lê Thị Bích Vân – Thư ký T       h   d   hu    

Chư Prô  , tỉ h Gi  L i. 

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ  C   Prô  ,  ỉ   G   L        

gia phiên toà:    Trầ  Thị Nhất Li h - Kiểm s t viê . 

N    24 th    3   m 2022, t i tr  s  T       h   d   hu    Chư Prô  , 

tỉ h Gi  L i   t  ử sơ thẩm cô   kh i v     d   sự th   ý s  195/2021/TL T-

HNGĐ      15/11/2021 v  vi c “L  hô , nuôi con chung” the   u  t  ị h  ư  

v     r    t  ử s : 01/2022/ Đ   T-HNGĐ      04 th    3   m 2022  i   

c c  ươ   sự: 

N u ê   ơ : Chị Lê Thị Thù  N , si h   m 1987. 

Đị  chỉ: 38 N, thị trấ  C P, hu    C P, tỉ h Gia Lai. 

 ị  ơ : Anh Rơ L   Vi t   , si h   m 1981. 

Đị  chỉ: Thôn S, thị trấ  C P, hu    C P, tỉ h Gi  L i. 

N u ê   ơ , bị  ơ  có  ơ   i    t  ử vắ   mặt. 

 

          Ụ   : 

 

 rong Đơn k ở  k ện, Bản tự k   , B  n bản về k ểm tr  v ệc g  o n p, 

t ếp cận, công k    c ứng cứ, nguy n đơn c ị L    ị   ùy N  trình bày: Chị và 

anh Q  qu  tìm hiểu tự   u    v   i     hô   h  , có      ký k t hô  t i 

UBND thị trấ  C P vào ngày 25/10/2004.  ước  ầu s    chu   h  h phúc.   u 

 ó vợ chồ   ph t si h m u thuẫ   ý d    h Q  cứ  ừ  d i chị N  v  t i chí h, dù 

 hi u  ầ  chị  ã th  thứ ch    h,  ộ   viê    h sử  s i  hư     h khô   chịu 
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th    ổi vẫ  chứ       tật ấ  từ  ó vợ chồ   thườ    u ê  m u thuẫ  cãi 

nhauvà không thể h   hợp. Vì vậ   ê  từ   m 2019         vợ chồ   s       

thân, không quan tâm  ì     cuộc s    củ   h u    . N     t thấ  tì h c m vợ 

chồ   khô   c  , m c  ích hô   h   hô     t  ược  ê       hị T      ch  

chú   tôi  ược    hô . 

 V  c   chu  , có hai con chung: C    ớ  tê  Rơ L   Lê T, sinh ngày 

04/10/2004; C    hỏ tê  Rơ L   Lê  , sinh ngày 20/11/2015. Hi   t i hai con 

chu        d  chị trực ti p  uôi dưỡ   ch m sóc. L  hô  chị mu    ược ti p 

t c ch m sóc  uôi dưỡ   c  h i c   chu   v  khô    êu cầu   h Q cấp dưỡ   

ti    uôi c   chu  . 

 V  t i s   chu   v   ợ: Khô    êu cầu T       i i qu  t. 

  ị  ơ    h Rơ L   Vi t    trì h b     h v  chị N  ấ   h u v  si h  ược 

hai con chung    Rơ L   Lê T, sinh ngày 04/10/2004 v  Rơ L   Lê  , sinh ngày 

20/11/2015. Tr    cuộc s    hô   h   khô   hợp  h u  ê   ã chi  t    h u 

không ai quan tâm     cuộc s    củ   h u. N   chị N   êu cầu  i i qu  t    

hô    h cũ    hất trí v  m    T    i i qu  t    hô   ể   h ô   ị h cuộc s   . 

V  c   chu  , có h i c   chu  : C    ớ  tê  Rơ L   Lê T, sinh ngày 

04/10/2004; C    hỏ tê  Rơ L   Lê  , sinh      20/11/2015. Hi   t i h i c   

chu        d  chị trực ti p  uôi dưỡ   ch m sóc. L  hô  chị mu    ược ti p 

t c ch m sóc  uôi dưỡ   c  h i c   chu   v  khô    êu cầu   h Q cấp dưỡ   

ti    uôi c   chu  . 

 V  t i s   chu   v   ợ: Khô    êu cầu T       i i qu  t. 

 D   i u ki   anh  i   m    v  tì h hì h dịch b  h phức t p  ê   i   i khó 

kh  , anh  i  vắ   mặt t i c c buổi cô   kh i chứ   cứ, h    i i v    t  ử củ  

Tòa án. 

  c tà  l ệu, c ứng cứ trong vụ  n gồm có:  ổ hộ khẩu  i   ì h b   s  ; 

 iấ  chứ   mi h  h   d   củ    u ê   ơ  b   s  ; Trích   c k t hô  b   s  ; 

Chứ   cứ T      thu thập  ược:     tự kh i củ    u ê   ơ , b   tự kh i củ  bị 

 ơ . 

Ý k ến c   V ện k ểm s t:  

- V  vi c tu   the  ph p  uật củ  cơ qu   ti   h  h t  t    v    ười ti   

h  h t  t   : Đ m b   the  qu   ị h củ  ph p  uật. 

- Vi c chấp h  h ph p  uật t  t    củ    ười th m  i  t  t   : N u ê  

 ơ , bị  ơ  chấp h  h  ú   qu   ị h củ  ph p  uật. 

- Nh     êu cầu, ki     hị  ể khắc ph c vi ph m v  t  t   : Khô  . 

- V   ội du        hị c   cứ kh    1 Đi u 28; kh    4 Đi u 147  ộ  uật 

T  t    d   sự; c c  i u 51, 56, 81, 82 củ  Luật hô   h   v   i   ì h. N hị 

qu  t 326/2016/UBTVQH14  

+ V  hô   h  : Chấp  hậ   êu cầu    hô  củ  chị Lê Thị Thù  N    i với 

anh Rơ L   Vi t   . 

+ V  c   chu  : Chấp  hậ   êu cầu củ  chị Lê Thị Thù  N  giao c  h i 

con chung là Rơ L   Lê T, sinh ng   04/10/2004 v  Rơ L   Lê  , sinh ngày 

20/11/2015 ch  chị Lê Thị Thù  N  trực ti p trô     m, ch m sóc,  uôi dưỡ   
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v   i   d c ch      khi th  h  iê  h ặc  ã th  h  iê  bị t   tật mất       ực 

h  h vi d   sự, khô   có kh            ộ   v  khô   có t i s    ể tự  uôi mì h 

(The    u    vọ   củ  c   chư  th  h  iê ).  

           V  cấp dưỡ  : Khô      cập  i i qu  t. 

 + V  t i s   chu  : Không    cập  i i qu  t. 

+ V     phí:  uộc   u ê   ơ  ph i chịu    phí d   sự sơ thẩm v   êu cầu 

ly hôn. 

  Ậ   Ị        OÀ   : 

  u khi   hiê  cứu c c chứ   cứ, c c t i  i u có t i hồ sơ v      ược 

thẩm tr  t i phiê  t  , Hội  ồ     t  ử  hậ   ị h:  

[1] V  t  t   : Chị Lê Thị Thù  N   êu cầu T       i i qu  t vi c    hô  

với anh Rơ L   Vi t   ; Đơ  kh i ki   củ  chị N  phù hợp qu   ị h t i Đi u 

189  ộ  uật T  t    d   sự. Anh Rơ L   Vi t    hi   cư trú t i thôn S, thị trấ  

CP, hu    CP, tỉ h Gi  L i,  ê  T       h   d   hu    C P, tỉ h Gi  L i th   ý 

 i i qu  t     ú   thẩm qu    the  qu   ị h t i kh    1 Đi u 28,  iểm   kh    

1 Đi u 35;  iểm   kh    1 Đi u 39  ộ  uật T  t    d   sự. Chị Lê Thị Thù  N  

và anh Rơ L   Vi t     u có  ơ   i    t  ử vắ   mặt, d  vậ  t       h   d   

hu    C P   t  ử vắ   mặt   u ê   ơ  v  bị  ơ  the  kh    1 Đi u 228  ộ  uật 

t  t    d   sự. 

[2] Xét  êu cầu    hô  củ    u ê   ơ : 

Chị Lê Thị Thù  N và anh Rơ L   Vi t   có      ký k t hôn t i U ND 

thị trấ  CP vào ngày 25/10/2004. Chị N  và anh Q k t hô  trê  cơ s  h    t    

tự   u   , khô   tr i ph p  uật v  có      ký k t hô   ê    y là hôn nhân hợp 

ph p .   u khi k t hô , chị N  và anh Q chu   s    h  h phúc một thời  i   sau 

 ó thì thườ    u ê  ph t si h  hi u m u thuẫ . N u ê   h       r  m u thuẫ  

là do anh Q cứ  ừ  d i chị N v  t i chí h, dù  hi u  ầ  chị  ã th  thứ ch    h, 

 ộ   viê    h sử  s i  hư     h khô   chịu th    ổi vẫ  chứ       tật ấ  từ  ó 

vợ chồ   thườ    u ê  m u thuẫ  cãi  h uv  khô   thể h   hợp. Vì vậ   ê  từ 

  m 2019         vợ chồ   s       th  , khô   qu   t m  ì     cuộc s    củ  

 h u    .   t thấ  tì h tr    hô   h   củ  chị N  và anh Q     trầm trọ  ,  ời 

s    chu   khô   thể k   d i, m c  ích củ  hô   h   khô     t  ược  ê  chấp 

 hậ   êu cầu  i     hô  củ  chị N . 

[3]   t  êu cầu  uôi con chung: Chị Lê Thị Thù  N  và anh Rơ L   Vi t    có 

02 con chung là: Rơ L   Lê T, sinh ng   04/10/2004 v  Rơ L   Lê  , sinh ngày 

20/11/2015. Hi   t i h i c   chu        d  chị N  trực ti p  uôi dưỡ   ch m 

sóc.  

Xét thấ  cháu Rơ L   Lê T  ã trê  07 tuổi v  có   u    vọ     cù   với 

chị N  còn cháu Rơ Lan Lê Q c    hỏ, hi          với chị N   ê  vi c  i   c  

h i c   chu    hư trê  cho chị N  trực ti p trô     m, ch m sóc,  i   d c  uôi 

dưỡ      phù hợp,   m b   qu  trì h ph t triể  t    di  , bì h thườ   củ  c c 

c   chu   v  phù hợp với   u    vọ   củ  c   chu  . 
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V  cấp dưỡ    uôi c   chu  : Chị Lê Thị Thù  N  khô    êu cầu  ê  

HĐ   khô      cập  i i qu  t. 

[4] V  t i s   chu   v    hĩ  v  chu  : C c  ươ   sự không yêu cầu Tòa 

án gi i quy t v  vi c chia tài s n chung và nghĩa v  thanh toán chung nên Hội 

 ồng xét xử không xem xét. 

[5] V     phí: Chị Lê Thị Thù  N  ph i chịu 300.000  ồ   (B  trăm 

ng ìn đồng) ti      phí d   sự sơ thẩm v  vi c    hô   hư    ược trừ v   s  

ti    ã  ộp t m ứ      phí trước        300.000  the  biê    i thu t m ứ      

phí,    phí T      s  0006161 ngày 15/11/2021 củ  Chi c c Thi h  h    D   sự 

hu    Chư Prô   – tỉ h Gi  L i. Chị Lê Thị Thù  N   ã  ộp  ủ    phí sơ thẩm. 

Vì c c lẽ tr n; 

Q  Ế   Ị  : 

C   cứ v   kh    1 Đi u 28; kh    1 Đi u 35; kh    1 Đi u 39; Kh    4 

Đi u 147; Đi u 195; Đi u 220; kh    1 Đi u 228; Đi u 266 v  Đi u 273 củ   ộ 

 uật t  t    d   sự. 

C   cứ c c Đi u 51; 53; 56; 81; 82; 83; 84 củ  Luật hô   h   v   i  

 ì h; 

C   cứ Đi u 27 củ  N hị qu  t s  326/2016/U TV H14      

30/12/2016 củ  Uỷ b   thườ   v   u c hội qu   ị h v  mức thu, miễ ,  i m, 

thu,  ộp, qu    ý v  sử d       phí,    phí T     . 

Tu ê   ử: Chấp  hậ   êu cầu kh i ki   củ  chị Lê Thị Thù  N .  

1. V  qu   h  hô   h    ử: Chị Lê Thị Thù  N   ược    hô  với anh Rơ 

L   Vi t   . 

2. V  c   chu  :  ử. Gi   c  h i c   chu      Rơ L   Lê Tr, sinh ngày 

04/10/2004 v  Rơ L   Lê  , si h      20/11/2015 ch  chị Lê Thị Thù  N  trực 

ti p trô     m, ch m sóc,  uôi dưỡ   v   i   d c ch      khi th  h  iê  h ặc 

 ã th  h  iê  bị t   tật mất       ực h  h vi d   sự, khô   có kh           

 ộ   v  khô   có t i s    ể tự  uôi mì h (The    u    vọ   củ  c   chư  

thành niên).  

           N ười khô   trực ti p  uôi c   có qu   ,   hĩ  v  th m   m c   m  

khô    i  ược c   tr . N ười khô   trực ti p  uôi c     m d    vi c th m   m 

 ể c   tr  h ặc       h hư     ấu     vi c trô     m, ch m sóc,  uôi dưỡ  , 

 i   d c c   thì   ười trực ti p  uôi c   có qu     êu cầu T      h   ch  

qu    th m   m c   củ    ười  ó. 

Tr    trườ   hợp có  êu cầu củ  ch , mẹ h ặc c   h  , tổ chức the  qu  

 ị h củ  ph p  uật, T      có thể qu  t  ị h vi c th    ổi   ười trực ti p  uôi 

c   h ặc vi c cấp dưỡ    uôi c  . 

V  cấp dưỡ  : Khô      cập  i i qu  t. 

3. V  t i s   chu   v    hĩ  v  chu  : Khô      cập  i i qu  t. 

4. V     phí: Chị Lê Thị Thù  N ph i chịu 300.000  ồ   (B  trăm ng ìn 

đồng) ti      phí d   sự sơ thẩm v  vi c    hô   hư    ược trừ v   s  ti    ã 

 ộp t m ứ      phí trước        300.000  the  biê    i thu t m ứ      phí,    
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phí T      s  0006161      15/11/2021 củ  Chi c c Thi h  h    D   sự hu    

Chư Prô   – tỉ h Gi  L i. Chị Lê Thị Thù  N   ã  ộp  ủ    phí sơ thẩm. 

4. Đươ   sự có qu    kh    c   tr    thời h   15      kể từ       hậ  

 ược b      h ặc      b       ược  iêm   t  ể  êu cầu   t  ử phúc thẩm. 

 

        :  
- TAND tỉ h Gi  L i;                                          
- VK ND hu    Chư Prô  ; 

- Chi c c THAD  hu    Chư Prô  ; 

- C c  ươ   sự;                                                                                
- UBND tt C P; 

- Lưu hồ sơ v    .                                                                                                                     

 

  .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

  Ẩ       –      OẠ    Ê   OÀ 

 

( ã ký) 

 

 

 

 gô  ru g      
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HỘI ĐỒNG  ÉT  Ử  Ơ THẨM 

HỘI THẨM NHÂN DÂN                      THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 guyễ   gọ  Bì         rƣơ g  ô g                                gô  ru g      

 


